TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí 


Bộ môn:  Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Nguyên lý cắt
· Tiếng Anh: Metal cutting principles





Mã học phần: 
MET331



Số tín chỉ: 
02
Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Kỹ thuật nhiệt, vẽ kỹ thuật cơ khí, sức bền vật liệu, hình họa-vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, vật liệu kỹ thuật
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thật

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0985557639


Email: thatnh@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên :



Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 5 hằng tuần, địa điểm: Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao về dao cắt, cơ sở vật lý của quá trình cắt, nhiệt cắt, sự mài mòn dao, lực và ứng suất khi cắt, bôi trơn và làm nguội, khả năng gia công của vật liệu và mô hình hóa quá trình cắt. 
4. Mục tiêu:



Học phần này giúp người học có khả năng lựa chọn dụng cụ cắt, chất bôi trơn và làm nguội cũng như lựa chọn và tính toán các số thông số chế độ cắt phù hợp cho một số phương pháp gia công cơ bản. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
a) Mô tả được các nội dung cơ bản về lý thuyết cắt gọt kim loại, nhiệt cắt và mô hình hóa được quá trình cắt;

b) Sử dụng hợp lý các loại dụng cụ cắt và các chất bôi trơn - làm mát;
c) Phân tích được khả năng gia công vật liệu và phân tích được lực cắt khi gia công;
d) Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Lý thuyết cơ bản về cắt gọt kim loại

Hệ thống công nghệ trong gia công cắt gọt

Các phương pháp gia công cắt gọt

Các bề mặt được hình thành khi cắt

Các chuyển động khi cắt

Tiết diện phoi cắt
	a
	2
	Diễn giảng tích cực

	- Đọc tài liệu 5, từ trang 1 đến trang 6

	2

2.1
2.2
2.3
	Dụng cụ cắt
Định nghĩa, kết cấu dụng cụ cắt

Thông số hình học của dụng cụ cắt ở trạng thái tĩnh

Thông số hình học của dụng cụ cắt khi làm việc
	a, b
	1
	Diễn giảng tích cực


	Đọc tài liệu 1, từ trang 5 đến trang 14

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6


	Vật liệu dụng cụ cắt và khả năng gia công của vật liệu

Đặc điểm, yêu cầu đối với vật liệu chế tạo dao

Các loại vật liệu chế tạo dao 

Khả năng gia công của vật liệu Magie

Khả năng gia công của vật liệu Nhôm và hợp kim nhôm

Khả năng gia công của vật liệu Gang

Khả năng gia công của vật liệu Thép hợp kim, thép dụng cụ, thép không rỉ 
	c
	1
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm


	Đọc tài liệu 2, từ trang 2 đến trang 22

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	Cơ sở vật lý của quá trình cắt
Quá trình hình thành phoi cắt

Các dạng phoi cắt

Hiện tượng lẹo dao

Hiện tượng cứng nguội

Rung động khi cắt
	a
	1
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm


	Đọc tài liệu 2, từ trang 40 đến trang 50

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Nhiệt cắt

Khái niệm nguồn nhiệt và sự truyền nhiệt

Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt cắt

Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá trình cắt

Các phương pháp đo nhiệt cắt
	a
	2
	Diễn giảng tích cực


	Đọc tài liệu 2, từ trang 69 đến trang 76



	6

6.1

6.2

6.3
	Lực cắt 
Vấn đề chung

Phân tích các thành phần lực cắt

Các phương pháp xác định lực cắt 
	b
	1
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm


	-Đọc tài liệu 2, từ trang 51 đến trang 68

- Làm bài tập

	7

7.1

7.2

7.3

7.4
	Mài mòn dao
Quá trình mài mòn dao

Cơ chế mài mòn dao

Các dạng mài mòn dao

Tuổi bền dao
	b
	1
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm


	-Đọc tài liệu 1, từ trang 46 đến trang 56

- Làm bài tập

	8

8.1

8.2
	Tốc độ cắt 
Thời gian gia công cơ bản, năng suất máy và một số biện pháp nâng cao năng suất gia công

Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ cắt
	c
	2
	Diễn giảng tích cực


	Đọc tài liệu 5, từ trang 114 đến 116

	9

9.1

9.2

9.3
	Làm nguội và bôi trơn
Tác dụng và yêu cầu của dung dịch trơn nguội

Các loại dung dịch trơn nguội

Cách sử dụng dung dịch trơn nguội  
	b
	1
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm


	Đọc tài liệu 1 từ trang 57 đến trang 59

	10

10.1

10.2

10.3

10.4
	Mô hình hóa quá trình cắt
Vấn đề chung

Các thực nghiệm về mô hình hóa

Mô hình hóa trên cơ sở phần tử hữu hạn

Mô hình hóa trên cơ sở trí thông minh nhân tạo 
	a
	2
	Diễn giảng tích cực


	Đọc tài liệu 4, từ trang 371 đến 404

	11

11.1

11.2

11.3

11.4
	Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt khi Tiện
Cấu tạo dao

Lực cắt

Thông số chế độ cắt

Thời gian máy
	d
	1
	Diễn giảng tích cực


	- Đọc tài liệu 1 từ trang 60 đến trang 78
- Làm bài tập

	12

12.1

12.2

12.3

12.4
	Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt khi Khoan – khoét - doa
Cấu tạo dao

Lực cắt

Thông số chế độ cắt

Thời gian máy
	d
	1
	Diễn giảng tích cực


	-Đọc tài liệu 1, từ trang 113 đến trang 146
- Làm bài tập

	13

13.1

13.2

13.3

13.4
	Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt khi Phay
Cấu tạo dao

Lực cắt

Thông số chế độ cắt

Thời gian máy
	d
	1
	Diễn giảng tích cực


	-Đọc tài liệu 1, từ trang 79 đến trang 111
- Làm bài tập

	14

14.1

14.2

14.3

14.4
	Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt khi Chuốt

Cấu tạo dao

Lực cắt

Thông số chế độ cắt

Thời gian máy
	d
	1
	Diễn giảng tích cực


	Đọc tài liệu 1, từ trang 136 đến trang 146



	15

15.1

15.2

15.3

15.4
	Lựa chọn và tính toán thông số chế độ cắt khi Mài

Cấu tạo dao

Lực cắt

Thông số chế độ cắt

Thời gian máy
	d
	2
	Diễn giảng tích cực


	-Đọc tài liệu 1, từ trang 184 đến trang 195

- Làm bài tập


6.2 Thực hành: 

7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ, Nguyễn Thị Phương Giang
	Nguyên lý và dụng cụ cắt
	2009
	Giáo dục Việt Nam
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Văn Địch
	Nguyên lý cắt kim loại  
	2006
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	3
	Serope Kalpakjian, Steven Schmid
	Manufacturing engineering and technology
	2006
	Prentice Hall
	
	
	x

	4
	Edward M. Trent

Paul K. Wright
	Metal cutting
	2000
	Butterworth–Heinemann
	
	
	x

	5
	H a ss an A b de l - G awad E l- H of y
	F u n d a m e n t a l s o f

Machi n i n g

P roce sses
	2014
	Taylor & Francis Group, LLC
	
	
	   x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

 - Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi lên lớp

- Sinh viên nộp bài tập về nhà vào đầu tiết học thứ nhất mỗi tuần
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7
	a, b, c

	2
	30
	Viết
	Chủ đề 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14
	a, b, c, d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a, b, c, d
	25

	2
	Hoạt động nhóm
	a, b, c, d
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            Đặng Xuân Phương
 Nguyễn Hữu Thật
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